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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH TIỀN GIANG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1333/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính dược sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 25 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang (có danh mục kèm theo);

Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung công khai thủ tục hành chính tại đơn vị theo đúng quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế lĩnh vực Du lịch tại Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung (16 thủ tục hành chính).

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KS TTHC);
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PVP Trần Văn Đồng,
P. KSTTHC;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Thanh Đức


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TINH TIEN GIANG Déc 1dp - Tw do - Hanh phic
S6: /544 /QD-UBND Tién Giang, ngay 24-thdng 6 nam 2018
QUYET DINH

Vé viée cong b Danh muc tha tuc hanh chinh trong linh vue Du lich thudc
thim quyén giai quyet ciia S& Viin héa, Thé thao va Du lich tinh Tién Giang

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH TIEN GIANG

Can ¢t Luét T6 chire Chinh quyén dia phuong ngay 19 thang 6 nam 2015;

Can cir Nghi dinh 50 63/2010/ND-CP ngay 08 thang 6 nam 2010 cua Chinh
phil vé kiém soét thi tuc hanh chinh; Nght dinh s6 92/2017/ND-CP ngay 07
thang 8 nam 2017 ctia Chinh phil vé stra dbi, bé sung mét sé diéu cia céc nghi
dinh lién quan dén kiém sodt tha tuc hanh chinh;

Cian c&r Théng tu s6 02/2017/TT-VPCP ngay 3 1 thang 10 nam 2017 cua BS
trudng, Cha nhiém Vin phong Chinh phii hudng dan vé nghiép vu kiém soat tha
tuc hanh chinh;

Cin cir Quyét dinh s6 1333/QD-BVHTTDL ngay 13 thang 4 ndm 2018 cla
Bo truong BS Vian hoa, Thé thao va Du lich vé céng bé thu tuc hanh chinh méi
ban hanh, thu tuc hanh chinh duoe sta dbi, bd sung va tha tue hanh chinh bi bai
b6 trong linh vuc Du lich thudc pham vi chitc ndng quan ly cua B Van héa,
Thé thao va Du lich;

Xét dé nghi ciia Giam dbc S Vin hoa, Thé thao va Du lich,
QUYET DINH:

Piéu 1. Cong bd keém theo Quyet dinh nay Danh muyc 25 thu tuc hanh chinh
trong 1inh vire Du lich thude thAm quyén giai quyet clia S& Van hoa, Thé thao va
Du lich tinh Tién Gilang (c6 danh muc kem theo),

Noi dung chi tiét cua cac thi tuc hanh chinh duge ban hanh kém theo Quyét
dinh sé 1333/QD-BVHTTDL ngay 13 thang 4 nim 2018 cua B truong B Van
hoa, Thé thao va Du lich v& céng bé thu tuc hanh chinh méi ban hanh, thu tuc
hanh chinh dugc stra d6i, bo sung va thu tuc hanh chinh bi bai bé trong linh vuc
Du lich thuéc pham vi chic ndng quén ly cua Bé Van hoa, Thé thao va Du lich;

Giao Giam déc S¢ Van hoa, Thé thao va Du lich chiu trach nhiém vé hinh
thire, néi dung cong khai thu tuc hanh chinh tai don vi theo ding quy dinh.

Bidu 2. Quyét dinh nay c6 hi¢u lyc thi hanh ké tir ngay ky, thay thé linh

vuc Du lich tai Quyét dinh s6 1955/QB-UBND ngay 21 thang 6 ndm 2017 cua
Chu tich Uy ban nhan dan tinh vé cong b thi tuc hanh chinh thuge tham quyen







giai quyét clia S& Vin hoa, Thé thao va Du lich Tién Giang da chudn héa vé ndi
dung (76 thit tuc hanh chinh).

] Diéu 3. Chanh Van phong Uy ban nhén dén tinh, Giam déc So Vin héa,
Thé thao va Du lich, Thu truéng cac co quan, don vi va cac td chire, ca nhan co
lién quan chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh néy.f.‘/ié/

Noi nhan: KT. CHU TICH y
- Nhu Dicu 3; PHO CHU TICH

- Vin phong Chinh pht (Cuc KS TTHC);
-CT, cac PCT. UBND tinh;
- VPUB: CVP, PVP Trin Van Déng,
P. KSTTHC;
- Cong TTOT tinh;
- Luu: VT, C\ ‘
-








DANH MUC THU TUC HANH CHINH THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET

CUA SO VAN HOA, THE THAO VA DU LICH TIEN GIANG

(Ban hanh kém theo Quyét dinh s67534/0D-UBND ngay ©% thdng 6 ndm 2018 cia Chut tich Uy ban nhdn dén tinh)
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I. LINH VUC LU HANH

Thu tue Cong nhéan
diém du lich -
BVH-TGG-279001

- Trong thoi han 20
ngay ké tir ngay nhin
dugc hd so hop 1€, So
So Van hoéa, Thé thao
va Du lich tham dinh,
trinh Uy ban nhéin dén
cép tinh;

- Trong thdéi han 10
ngay ké tir ngay nhén
duge két qua tham dinh,
Uy ban nhan déan Cap
tinh quyét dinh cong
nhan diém du lich.

- B phan tiép nhan va tra két
qua S& Vian hoa, Thé thao va
Du lich Tién Giang (s6 03,
duong LLé Loi, Phuong 1, TP.
My Tho, Tién Giang).
- Qua buu dién.

- Website Dich vu hanh chinh
cong tinh  tai  dia  chi
http://motcua.tiengiang.gov.vn

Khoéng quy
dinh.

- Luat Du lich 36
09/2017/QH14 ngay 19/6/2017.
- Nghi dinh s6 168/2017/ND-
CP ngay 31/12/2017 cta Chinh
phit vé quy dinh chi tiét mét s6
diéu ctia Luat Du lich (Nghi
dinh s& 168/2017/ND-CP);

- Théng tu sb 06/2017/TT-
BVHTTDL ngay 15/12/2017
cua Bg truong B Van hoa, Thé
thao va Du lich quy dinh chi tiét
mot s6 diéu caa Luat Du lich

(Théng tu sbé 06/2017/TT-
BVHTTDL).

I

Thu twe Cap gidy
phép kinh doanh
dich vu 10 hanh noi
dia - BVH-TGG-
279002

10 ngay lam viéc ké tur
khi nhan duoc ho so
hop 1€.

- B9 phan tiép nhan va tra két
qua S& Vin hoéa, Thé thao va
Du lich Tién Giang (S6 3,
dudng 1.& Loi, Phuong 1, TP.
M§ Tho, Tién Giang).

- Qua buu dién.

- Website Dich vu hanh chinh
cong tinh tai dia chi:

3.000.000
dong.

- Luat Du lich 09/2017/QH14
ngay 19/6/2017,

- Nghi dinh s6 168/2017/ND-
CP;

Théng tu sd 06/2017/TT-

BVHTTDL;

- Théng tu sé 33/2018/TT-BTC
ngay 30/3/2018 cua Bo Tai
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TT

Tén thu tuc hanh
chinh

Th&i han
gidi quyet

Pia diém thuc hién

Phi, 1€ phi
(néu co)

Can cir phap ly

http://motcua.tiengiang.gov.vn

chinh quy dinh mic thu, ché dé
thu, np va quan ly phi tham
dinh cap gidy phép kinh doanh
dich vu lit hanh quéc té, gidy
phép kinh doanh dich vu 1& hanh
ndi dia; phi thdim dinh cép thé
huéng dan vién du lich; 1& phi
cip gidy phép thanh lap vin
phong dai dién tai Viét Nam cua
doanh nghi€p kinh doanh dich
vu 1& hanh nudc ngoai (Théng
tu s6 33/2018/TT-BTC).

el

Thi tuc Cép lai
gidy phép kinh
doanh dich vu Ior
hanh nd& dia -
BVH-TGG-279004

05 ngay lam viée ké tur
khi nhidn duoc ho so

hop 1é.

- Bo phan tiép nhén va tra két
qua SO Vin hoa, Thé thao va
Du lich Tién Giang (Sé 3,
duong Lé Loi, Phuong 1, TP.
My Tho, Tién Giang).
- Qua buu dién.

- Website Dich vu hanh chinh
cong tinh tai  dia chi:
http://motcua.tiengiang.gov.vn

1.500.000
dong.

- Luat Du lich 09/2017/QH14
ngay 19/6/2017;

- Nghi dinh sé 168/2017/Nb-
CP;

- Théng tu sb 06/2017/TT-
BVHTTDL;

- Théng tu s6 33/2018/TT-BTC.

Thi tuc Cép doi
gidy phép kinh
doanh dich vu G
hanh ndt dia -
BVH-TGG-279003

05 ngay lam viée ké tir
ho so

khi nhan duogc

hop 1é.

- B6 phén tiép nhén va tra két
qua S& Vin héa, Thé thao va
Du lich Tién Giang (S 3,
duong Lé Loi, Phudong 1, TP.
M¥ Tho, Tién Giang).

- Qua buu dién.

2.000.000
dong.

- Luat Du lich 09/2017/QH14
ngay 19/6/2017,;
- Nghi dinh sé
CP;

- Thong tu sb 06/2017/TT-
BVHTTDL;

168/2017/ND-

P o P T e N
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Can cir phap ly

- Website Dich vu hanh chinh
cong tinh tar  dia chi
http://motcua.tiengiang.gov.vn

- Théng tu s6 33/2018/TT-BTC.

Tht tuc Thu hdi
oidy phép kinh
doanh dich vu I
hanh noi dia trong

- Trong thét han 05
ngay lam viée, ké tur
ngay nhan dugc hé so
hop 18, S& Vin hoa, Thé
thao va Du lich ra quyét
dinh thu héi gidy phép
kinh doanb dich vu Iir
hanh nd1 dia. ‘

- Sau 60 ngay, ké tir
ngdy ding quyét dinh
thu héi gidy phép kinh

- B6 phén tiép nhén va tra két
qua S& Van héa, Thé thao va
Du lich Tién Giang (S6 3,
dudng Lé Lic_ri, Phuong 1, TP.

- Luat Du lich 09/2017/QH14

trudng hop doanh - A s Khong quy | ngay 19/6/2017;
> lnghiép chém dut | doanh dich vu I hanh | M9 Thbo’ T:_;? Giang). dinh. - Théng tu sé 06/2017/TT-
hoat dong kinh |ndi dia, truong hop i%‘eabsﬁi Dioh v hanh chinh BVHTTDL.
doanh dich vu lir | khoéng c6 khi€u nai, t6| hota i hi-
hanh - BVH-TGG- | cdo lién quan dén nghia cong ~tnh - tal da  chb
279005 vu déi vei Khich du http://motcua.tiengiang.gov.vn
lich, co s& cung cip
dich vu du lich thi co
quan cdp phép c6 van
ban gii ngan hang dé
doanh nghiép dugc rut
tién ky quy.
¢ | Thi tuc Thu hoi | - Trong thoi han 05 ngay | - B& phén tiép nhan va tra két | Khéng  quy |- Ludt Du lich 09/2017/QH14
gidy phép kinh |lam viéc, ké tor ngdy|qud S& Vin hda, Thé thao va | dinh. ngay 19/6/2017;

M IERYR S
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Tén tha tuc hanh
chinh

Thoi han
giai quyet

Pia diém thuc hién

Phi, I¢ phi
(néu cob)

Can cir phap ly

doanh dich vu lir
hanh nd1 dia trong
truong hop doanh
nghiép giai thé -
BVH-TGG-279008

nhan dugc ho so hop 1€,
S& Vin héa, Thé thao va
Du lich ra quyét dinh thu
hdéi gidy phép kinh
doanh dich vu lir hanh;

- Sau 60 ngay, ké tu
ngay ding quyét dinh
thu hoi gidy phép kinh
doanh dich vu It hanh,
truong hop khong cé
khiéu nai, t6 céo lién
quan dén nghia vu déi
vol khach du lich, co s6
cung cép dich vu du lich
thi S& Vin héa, Thé
thao va Du lich ¢6 van
ban ¢iri ngin hang dé
doanh nghiép dugc rat
tién ky quy.

Du lich Tién Giang (S6 3,
duong L& Loi, Phuong 1, TP.
M5 Tho, Tién Giang).

- Qua buu dién.

- Website Dich vu hanh chinh
¢ong tinh tai dia chi:
http://motcua.tiengiang.gov.vn

- Théng tu sb6 06/2017/TT-
BVHTTDL.

Tha tuc Thu héi
gidy phép kinh
doanh dich wvu I
hanh ngi dia trong
truong hop doanh
nghiép pha san -
BVH-TGG-279009

05 ngdy lam viéc ké tir
khi nhéan du ho so.

-~ BO phén tiép nhéan va tra két
qua S¢ Vian héa, Thé thao va
Du lich Tién Giang (S6 3,
duong Lé Loi, Phuong 1, TP.
M¥ Tho, Tién Giang).

- Qua buu dién.

- Website Dich vu hanh chinh
cong tinh tai dia chi:

Khong quy
dinh.

- Luat Du lich 09/2017/QH14
ngay 19/6/2017;

- Théng tu sb 06/2017/TT-
BVHTTDL.








Sé
TT

Tén tha tuc hanh
chinh

Thoi han
gidi quyét

Pia diém thwe hién

Phi, 1€ phi
(neu c¢o)

Can cir phap ly

http://motcua.tiengiang.gov.vn

Tht tuc Cham dat
hoat dong cua Van
phong dai dién tai

05 ngay lam viée ké tr

- Bo phéan tiép nhan va tra két
qua S& Van hoa, Thé thao va
Du lich Tién Giang (Sé 3,
duong Lé Loi, Phuong 1, TP.

- Ludt Du lich 09/2017/QH14
ngay 19/6/2017,
- Luat Thuong mai

36/2005/QHI11 ngay 14/6/2005;
- Nghi dinh sé 07/2016/ND-CP
ngay 25/01/2016 cua Chinh phu
vé viéc quy dinh chi tiét Luat
Thuong mai vé Van phong dai
dién, Chi nhanh cua thuong
nhan nudc ngoai tai Viét Nam

8 dV;Z;h rgilgp U khi nhan duge ho so My Tho, Tién Giang). (I;];‘}’l“g 44Y | (Nghi dinh 6 07/2016/ND-CP);

doanh dich vu 1& hop 1é. - Qua buu dién. : - Théng tu s6 11/2016/TT-BCT

. = - Website Dich vu hanh chinh ngay 05/7/2016 vé viéc quy

hanh nuédc ngoai - . . i . ) . -2 x A .

BVHLTGG-279018 cong tinh .tr;u _ dia chi: d§nh b1§:u mau thyc hi¢n Nghi

http://motcua.tiengiang.gov.vn dinh s6 07/2016/ND-CP ngay

25/01/2016 cua Chinh pht quy

dinh chi tiét Luit Thuong mai

vé Van phong dai dién, Chi

nhanh cua thuong nhan nudc

ngoai tai Viét Nam (Thong tu

, ’ s6 11/2016/TT-BCT).

) P , - B6 phéan tiép nhéan va tra két - Luat Du lich 5O

jha e Cap el ngay Ké (i ngay oo | QU8 SO Van hoa, Thé thao va | ) 00| 09/2017/QH14 ngay 19/6/2017;

1 Du lich Tién Giang (So 3,| .. . - Théng tu s6 06/2017/TT-
lich tai diém -|két qua kiém tra dong/thé.

BVH-TGG-279029

duong L& Loi, Phuong 1, TP.
My Tho, Tién Giang).

BVHTTDL;
- Thong tu s6 33/2018/TT-BTC.
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Tén thi tyc hanh
chinh

Thoi han
gidi quyet

Pia diém thue hién

Phi, 1€ phi
(néu co)

Can cir phap ly

- Qua buu dién.

- Website Dich vu hanh chinh
cong tinh tai dia chi
http://motcua.tiengiang.gov.vn

Thii tuc Cap Gidy
chiing nhan khoa
cadp nhat kién thie
cho huéng dan

10 ngay ké tir ngay két

- B6 phan tiép nhén va tra két
qua S& Van héa, Thé thao va
Du lich Tién Giang (Sé 3,
duong Lé Loi, Phuong 1, TP.

Khéng quy

- Luat Du lich 36
09/2017/QH14 ngay 19/6/2017,

10| o du lich néi dia | T0C Khoa cap nhat kién | My Tho, Tién Giang). dinh - Théng tu s& 06/2017/TT-
va hudne din vien thurc - Qua buu dién. T BVHTTDL.
du lich gquéc @& - Website Dich vu hanh chinh
" ) cong tinh tai  dia chi
BVH-TGG-279022 http://motcua.tiengiang.gov.vn
- 07 ngay lam viéc trong
truong hop ndt dung
Tht tue Cdp gidy ;ﬁg;g ‘;‘;‘;iiél?shu Xig - B phan tiép nhan va tra két - Luat Du lich 09/2017/QH14
phép thanh lap Van | véi cam két cia Vier | 4u8 SO Van hoa, The thao va ngdy 19/6/2017, .
phong dai dién tai | Nam trong cac diéu wée Du lich Tien Giang (So 3, . Luat Thuong i
T o ST U . | duong Lé Loi, Phuong 1, TP, 36/2005/QH11 ngay 14/6/2005;
Viét Nam cta | quoc té ma Viét Nam 1a | |~ 2. 3.000.000 . 2
11 g . o My Tho, Tién Giang). A - Nghi dinh s6 07/2016/ND-CP;
doanh nghi¢p kinh | thanh vién. dong.

doanh dich vu I
hanh nudc ngoai -
BVH-TGG-279010

- 13 ngay lam viéc trong
truong hop ndi dung
hoat ddng cua Van
phong dai dién khong
phil hop vé6i cam két cia
Viét Nam hoac doanh

- Qua buu dién.

- Website Dich vu hanh chinh
cong tinh tar  dia chi:
http://motcua.tiengiang.gov.vn

- Théng tu sb 11/2016/TT-
BCT; ’
- Théng tu s6 33/2018/TT-BTC.








So

Tén thi tuc hanh

Théi han

Pia diém thue hién

Phi, 1¢ phi

Can cir phap ly

TT chinh gidi quyét (néu co)
nghiép kinh doanh dich
vu 1 hanh nude ngoai
khong thugc qudc gia,
vung lanh tho tham gia
diéu udc quoc t€ ma
Viét Nam la thanh vién.
T hrfl tuc Cép lai
gidy phep thanh _ B6 phan tiép nhan va tra két ~ Luat Du lich 09/2017/QH14
[dp Van phong dai e e % . . )
Cx e ngen qua So Van hoa, Thé thao va ngay 19/6/2017;
dién ta1 Viét Nam . 3 . - . _ .
‘n doanh nehié " Du lich Tién Giang (S6 3, - Luat Thuong mail
E?lah doa“]‘ d’f‘gl P05 ngay lam viéc ké r | duong L& Loi, Phudng 1, TP. | s00.000 | 36/2005/QH11 ngay 14/6/2005:
jp | nh GOanh G VU i ihan duoe hé so | My Tho, Tién Giang). DUV - Nghi dinh sé 07/2016/ND-CP;
1T hanh nudc ngoai . buy dié dong. ha Tz / /
trong truong hop hop 1€. - Qua buu dién. - Thong tu sd& 11/2016/TT-
huvin  dia  di Iy - Website Dich vu hanh chinh BCT; ’
chuyen dia clem cong tinh tai dia  chi: - Théng tu s6 33/2018/TT-BTC.
dat try ¢ cua Vin htt ?/motcua tiengiang.gov.vn -
phong dai dién - P Henglang.gov.
BVH-TGG-279011 , ,
Thit tue Cap lai - B6 phén tiép nhén va tra két - Luat Du lich 09/2017/QH14
gidy phép thanh qua SO Van hoa, Thé thao va ngay 19/6/2017;
[ap Van phong dai '_ Du lich Tién Giang (SO 3, - Luat Thuong mai
dién tai Viét Nam | 05 ngay lam viéc ké tur | dudong L€ Loi, Phuong 1, TP. 1 500.000 36/2005/QH11 ngay 14/6/2005;
13 |cia doanh nghiép | khi nhan dugc hd so | My Tho, Tién Giang). dé)ng- - Nghi dinh s6 07/2016/ND-CP;

kinh doanh dich vu
I hanh nudc ngoai
trong truong hop
gidy phép thinh

hop 1€.

- Qua buu dién.

- Website Dich vu hanh chinh
cong tinh tai dia chi:
http://motcua.tiengiang.gov.vn

- Théng wr sd 11/2016/TT-
BCT; ,
- Théng tu sé 33/2018/TT-BTC.








SO
TT

Tén thu tuc hanh
chinh

Thoi han
gidi quyet

Pia diém thuc hién

Phi, 1€ phi
(neu ¢o)

Can cwir phap ly

lap van phong dai
dién bi mat, bi huy
hoai, bi hu hong
hoac bi tiéu huy -
BVH-TGG-279015

14

Thu tuc Diéu chinh
gidy phép thanh
lap Van phong dai
dién ta1 Viét Nam
cua doanh nghiép
kinh doanh dich vu
It hanh nudc ngoai
- BVH-TGG-
279016

- 05 ngay lam viée ké tir
ngdy nhan du hd so hop
1€ trong truong hop viéc
diéu chinh néi dung hoat
déng cua Vin phong dai
di¢n khéong dan dén Van
phong dai dién co ndi
dung hoat dong khéng
pht hop véi cam két cua
Viét Nam hodc doanh
nghiép kinh doanh dich
vu I  hanh nhudc
ngoai khéng thude québc
gia, vang lanh thé tham
gia didu ude qubc té ma
Vi¢t Nam la thanh vién*.
- 13 ngay lam viéc ké tir
ngay nhan du hd so hop
1€ trong trudng hop viée
diéu chinh néi dung hoat
dong cua Van phong dai
dién dan dén Vian phong

- B6 phan tiép nhén va tra két
qua S& Vin hoa, Thé thao va
Du lich Tién Giang (S 3,
duong L& Loi, Phuong 1, TP.
M§ Tho, Tién Giang).

- Qua buu dién.

- Website Dich vu hanh chinh
cong tinh tat  dia chi:
http://motcua.tiengiang.gov.vn

1.500.000
dong.

- Luét Du lich 09/2017/QH14
ngay 19/6/2017,;

- Luat Thuong mal
36/2005/QH11 ngay 14/6/2005;
- Nghi dinh s6 07/2016/ND-CP;
- Thong tu sé 11/2016/TT-
BCT;

- Thong tu s6 33/2018/TT-BTC.
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Tén thi tuc hanh

Théi han

Pia diém thue hién

Phi, 12 phi

Can ctr phap ly

TT chinh gidi quyét (néu o)
dai dién ¢b ndi dung hoat
dong khéng pht hop véi
cam két cua Viét Nam
hodc doanh nghiép kinh
doanh dich vu 1t hanh
nuoc ngoai khong thude
qubc gia, vung lanh tho
tham gia diéu udc quic
t¢ ma Viét Nam 1 thanh
vién*.
Lo e Gia han ~ Bo phan tiép nhin va tra ket - Luat Du lich 09/2017/QH14
Gidy phép thanh qua S¢ Van hoa, Thé thao va .
. . . . 3 . 2 ngay 19/6/2017,
1ap Vin phong dai Du lich Tién Giang (S6 3, . .
dién tai Viét Nam | 05 ngay lam viéc ké tir | duong Lé Loi, Phuong 1, TP. - Ludt  Thuong ~ mai
L . : A TS . A ’ 1.500.000 36/2005/QH11 ngay 14/6/2005;
15 |cua doanh nghiép | khi nhan dugc hé so | M§ Tho, Tién Giang). . . :
: . . T a dong. - Nghi dinh s6 07/2016/ND-CP;
kinh doanh dich vu | hgp 1é. - Qua buu dién. - 2
1y . L . . . , - Thong tu so 11/2016/TT-
1&r hanh nude ngoai - Website Dich vu hanh chinh BCT:
- BVH-TGG- cbng tinh tai dia chi: N £ oaa
279017 http://motcua.tiengiang.gov.vn - Thong tu s6 33/2018/TT-BTC.
- B6 phén tiép nhén va tra két
, qua SO Van hoa, Thé thao va ] n : £
Thi tuc Cép thé Du lich Tién Giang (S6 3. Lugt Du  lch 5o
N S A AT . (09/2017/QH14 ngay 19/6/2017.
16 huéng dan vién du | 15 ngay ké tir ngdy nhén | duong Lé Loi, Phuong 1, TP. | 650.000  Th w s& 06/2017/TT
lich quéc & -|duochosohople M§ Tho, Tién Giang). dong/thé. s ]

BVH-TGG-279019

- Qua buu dién.
- Website Dich vu hanh chinh
cong tinh tai dia chi

BVHTTDL;
- Thong tu s6 33/2018/TT-BTC.
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So

Tén thu tuc hanh

Thoi han

Pia diém thuc hién

Phi, ¢ phi

Can et phap ly

TT chinh gidi quyét (néu ¢o)
http://motcua.tiengiang.gov.vn
- B phan tiép nhén va tra két
qua S0 Van hoa, Thé thao va ’
Thi twe Cio the Du lich Tién Giang (S6 3, - Luat Du lich sO
T P N S . | duong Lé Loi, Phuéng 1, TP. 09/2017/QH14 ngay 19/6/2017;
hudong dan vién du | 15 ngay ké tu ngdy nhan | . 3 e 650.000 N <
17 | .. o e ' : . My¥ Tho, Tién Giang). X \ - Thong tu s6 06/2017/TT-
lich n¢i dia - BVH- | dugc ho so hop ié - dong/thé.
TGG279020 - Qua buu dién. BVHTTDL;'
- Website Dich vu hanh chinh - Thong tu s6 33/2018/TT-BTC.
cong tinh tai  dia chi
http://motcua.tiengiang.gov.vn .
- Bo phén tiép nhan va tra ket
. £ % qua SO Van héa, Thé thao va ’
;Z“hégﬁg op V?g’}; Du lich Tién Giang (Sé 3, . Luit  Du  lich s
. T N U . | duong Lé Lgi, Phuong I, TP. 09/2017/QH14 ngay 19/6/2017,
g | du hich quoc &, the | 10 ngay ke twngay nhan by P ooy 650.000 - Thong tu s6 06/2017/TT-
hudng dan vién du | duge ho so hop 1€ - dong/thé.
lich ndi dia - BVH- - Qua buu dién. = BVHTTDL;
T;G(}n-.779!030 - Website Dich vy hanh chinh - Thong tu s6 33/2018/TT-BTC.
- cong tinh tai dia chi
http://motcua.tiengiang.gov.vn
- BO phén tiép nhan va wa két | - ~ 650.000
, qua S0 Van hoa, Thé thao va | dong/thé ] Luat Dy lich b
Thu tuc Cép 'iai the . ) Du‘ lich Tiér} Gial‘lg (S6 3, hy’éng qén 09/2017)QH14 ngay 19/6/2017-
19 hudng dan vién du | 10 ngay ké tir ngay nhén | duong Lé Loi, Phuong 1, TP. | vién du lich | Thong tu s6 06/2017/TT-

lich - BVH-TGG-
279021

duoc hd so hop 1é

M§ Tho, Tién Giang).

- Qua buu dién.

- Website Dich vu hanh chinh
cong tinh tai  dia chi

qudc 1& hoic
the  huodng
dan vién du
lich ndi1 dia.

BVHTTDL;
- Thong tu sd 33/2018/TT-BTC.
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R
TT

Tén thi tuc hanh
chinh

Thoi han
giai quyét

Pia diém thuc hién

Phi, 1€ phi
(néu c¢o)

Can cir phap ly

http://motcua.tiengiang.gov.vn

- 200.000
déng/thé
huéng  dan
vién du lich
tai diém.

II. LINH VU'C LUU TRU DU LICH

Thu tuc Cong nhén
hang co s¢ Iuu tra
du lich: hang 1 sao,
2 sa0, 3 sao dbi voi
khach san, biét thu
du lich, cin ho du
lich, tau thay Iuu
tr(1 du lich - BVH-
TGG-279023

30 ngay ké tur khi nhan

duoc hd so hop 18.

- B6 phén tiép nhén va tra két
qua S& Vin héa, Thé thao va
Du lich Tién Giang (Sé 3,
duong Lé Loi, Phuong 1, TP.
M3 Tho, Tién Giang).

- Qua buu dién.

- Website Dich vu hanh chinh
cong tinh tar dia chi:
http://motcua.tiengiang.gov.vn

-Hang 1 sao,
2 sao:
1.500.000
déng/hd so.

-Hang 3 sao:
2.000.000
dong/hé so.

- Luat Du lich 09/2017/QH14
ngay 19/6/2017;

- Nghi dinh sé 168/2017/NP-
CP;

- Théng tu s6 06/2017/TT-
BVHTTDL;

- Théng tu s6 34/2018/TT-BTC.

IH. LINH VUC DICH VU DU LICH KHAC

Thu tuc Cong nhan
co s¢ kinh doanh
dich vu thé thao
dat tiéu chuan phuc
vu khach du lich -
BVH-TGG-279026

20 ngay ké tir ngdy nhén

duoc hd so hop I¢€.

- BS phan tiép nhan va tra két
qua S& Van héa, Thé thao va
Du lich Tién Giang (Sé 03,
duong Lé Loi, Phuong 1, My
Tho, Tién Giang)

- Qua buu dién.

- Website Dich vu hanh chinh
cong tinh  tai  dia chi
http://motcua.tiengiang.gov.vn

1.000.000
dong/ho so.

- Luat Du lich sb
09/2017/QH14 ngay 19/6/2017;
- Théng tu sb 06/2017/TT-
BVHTIDL;

- Théng tu s6 34/2018/TT-BTC
ngay 30/3/2018 cua B trudng
Bo Tai chinh quy dinh mac thu,
ché do thu, ndp va quan ly phi
tham dinh cong nhén hang co
s¢ luu tri du lich, co s& kinh
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So

Tén thu tuc hanh

Thoti han

Dia diém thye hién

Phi, I¢ phi

Can cr phap ly

TT chinh gidi quyét (néu ¢b)
doanh dich vu du lich khac dat
tiéu chuan phuc vu khach du
lich (Théng tu sé 34/2018/TT-
BTC).
- B4 phan tiép nhén va tra két
Thu tuc Cong nhan qua S& Van hoa, Thé thao va - Luat  Du  lich s&
co s6 kinh doanh Du lich Tién Giang (S6 03, 09/2017/QH14 ngay 19/6/2017;
dich vu vui choi, C A e . duong Lé Loi, Phuong 1, My - Théng wr s6 06/2017/1T-
2 giai i dat tiéu fig;]cgi)‘; 15(2 tgggg}? mhan 1o Tidn Giang). ésonogol.}?éogg BVHTTDL;
chuan phuc vu : TR - Qua buu dién. " |- Thoéng tu s6 34/2018/TT-BTC.
khach du lich - - Website Dich vu hanh chinh
BVH-TGG-279027 cong tinh tai dia chi
http://motcua.tiengiang.gov.vn
- B phan tiép nhan va tra két
Thu tuc Céng nhén qua SO Van héa, Thé thao va . . :
co so kinh doanh Du lich Tién Giang (S5 03 - Luwat o Du lich s
dich vu cham soc : duong Lé Loi Phugno 1 M: 0972017/Q1114 ngay 19/6/2017;
A ; " .. | 20 ngay ké tir ngay nhén S n e & 1 VY1 1.000.000 - Thong tu s6 06/2017/TT-
3 |stc khde dat tiéu S Tho, Tién Giang). 3 -
chuin phuc vy dugc ho so hop lé. _Qua buu dién. dong/hd so. BVF}TTDL;; .
khich du lich - - Website Dich vu hanh chinh - Thong tur s6 34/2018/TT-BTC.
BVH-TGG-279028 cong tinh tai  dia chi
http://motcua.tiengiang.gov.vn
Thu tuc Cong nhan - B6 phan tiép nhén va tra két - Luat Du lich 36
co s& kinh doanh N U . {qua S& Van hoa, Thé thao va 09/2017/QH14 ngay 19/6/2017;
4 | dich vu mua sam 20 ngay ké tir ngay nhan Du lich Tién (Giang (Sé 03, 1.000.000 - Thong tu sg }([)6/2017/’1"T-

dat tiéu chuan phuc
vu khach du lich -

duoc hé so hop 1é.

duong L& Loi, Phuong 1, TP.
My Tho, Tién Giang).

dong/hé so.

BVHTTDL,;
- Thong tu s6 34/2018/TT-BTC.
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SH
TT

Tén thi tyuc hanh
chinh

Thoi han
gidi quyet

Pia diém thuc hién

Phi, 1€ phi
(néu c¢o)

Can cur phap ly

BVH-TGG-279024

- Qua buru dién.
- Website Dich vu hanh chinh
cong tinh tar  dia chi

http://motcua.tiengiang.gov.vn

Thu tuc Cdng nhan
co s0 kinh doanh
dich vu dn uéng
dat ti¢u chuin phuc
vu khach du lich -
BVH-TGG-279025

20 ngay ké tu ngay nhan
dugc ho so hop 1é.

- B6 phan tiép nhén va tra két
qua S& Vian hoa, Thé thao va
Du lich Tién Giang (S6 03,
duong Lé Lgi, Phuong 1, TP.
My Tho, Tién Giang).

- Qua buu dién.

- Website Dich vu hanh chinh
cong tinh tai  dia chi
http://motcua.tiengiang.gov.vn

1.000.000

déng/ho so.

- Luat Du lich 6
09/2017/QH14 ngay 19/6/2017;
- Théng tu sb 06/2017/TT-
BVHTTDL;

- Théng tu sb 34/2018/TT-BTC.

o .
T TR
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